
Số
 thứ
 tự

Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian 
đăng ký 

hành 
nghề tại 

cơ sở 
khám 
bệnh, 
chữa 
bệnh 

khác (nếu 
có)

Ghi chú

1 Lê Chí Khái
002809/QNA-

CCHN
Bác sĩ KBCB Ngoại khoa 

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ và thường trực theo lịch 
phân công của cơ sở

 Bác sĩ KBCB Ngoại 
khoa - Giám đốc -  Phụ 

trách khoa Ngoại - 
Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

TẠI TRUNG TÂM

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế khu vực Hội An

2. Địa chỉ: số 04 Trần Hưng Đạo, Phường Hội An, thành phố Đà Nẵng 



2 Nguyễn Hữu Cảnh
000501/QNA-

CCHN
Bác sĩ KBCB Hồi sức cấp cứu

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ và thường trực theo lịch 
phân công của cơ sở

 Bác sĩ KBCB Nội 
khoa, Hồi sức cấp cứu 
khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - khoa Nội - 
Truyền nhiễm - KSNK - 

 Hồi sức tích cực và 
Chống độc - Phó Giám 

đốc 

3 Lê Ngọc Linh
002345/QNA-

CCHN
Bác sĩ KCB Đa khoa 

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ và thường trực theo lịch 
phân công của cơ sở

Bác sĩ  KBCB Đa khoa, 
khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Phó Giám đốc

4
Trần Phạm Diệu 
Thảo

002790/QNA-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Điều dưỡng 
phòng KHNV-ĐD - 
làm công tác Điều 
dưỡng khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu

5
Trần Thị Phương 
Thảo

004427/QNA-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

 Cử nhân Điều dưỡng 
phòng KHNV làm 

công tác Điều dưỡng 
khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu

6
Vương Thị Kim 
Oanh

002805/QNA-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Điều dưỡng - 
PTP KHNV-ĐD Phụ 
trách công tác Điều 
dưỡng- làm công tác 

Điều dưỡng khoa 
Khám bệnh - Cấp cứu.



7 Trần Thị Kiều Diễm
003472/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Hộ sinh

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Điều dưỡng 
Sản phụ khoa phòng 

KHNV-ĐD, làm công 
tác Hộ sinh tại khoa 
Chăm sóc sức khoẻ 
sinh sản và phụ sản

8 Phạm Thanh Nghị
006318/QNA-

CCHN
Bác sĩ KBCB Nội khoa

Phục hồi chức năng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

 Bác sĩ KBCB Nội 
khoa, Phục hồi chức 

năng,
Phó trưởng khoa phụ 

trách khoa Khám bệnh - 
 Cấp cứu

9 Trần Quốc Hùng
003796/QNA-

CCHN
Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh

Nội khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ và thường trực theo lịch 
phân công của cơ sở

Bác sĩ, khám bệnh 
chữa bệnh Nội khoa, 

siêu âm tổng quát khoa 
Khám bệnh- Cấp cứu, 

khoa Nội - Truyền 
nhiễm - KSNK - Hồi 

sức tích cực và Chống 
độc 

10 Thái Tấn Huy
009588/ĐL-

CCHN
Bác sĩ KBCB đa khoa
Phục hồi chức năng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Bác sĩ KBCB Đa khoa, 
Phục hồi chức năng, 
Siêu âm tổng quát,

 khoa Khám bệnh - Cấp 
cứu 

11 Lê Trung Khánh
003797/QNA-

CCHN
Bác sĩ KBCB Nội khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Bác sĩ KBCB Nội 
khoa, siêu âm tổng 

quát, khoa Khám bệnh - 
 Cấp cứu



12 Ngô Thị Kim Tuyết
002785/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Điều dưỡng - 
Điều dưỡng trưởng 

khoa Khám bệnh - Cấp 
cứu

13 Phan Văn An
002777/QNA-

CCHN
Y sĩ Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sĩ khoa Khám bệnh - 
Cấp cứu

14 Văn Thị Tố Hoa
002780/QNA-

CCHN
Điều dưỡng Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cao đẳng Điều dưỡng - 
Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu 

15
Nguyễn Thị Thùy 
Lan

004425/QNA-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

 Cử nhân Điều dưỡng - 
Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu

16 Đỗ Thị Thắm
002782/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

 Cử nhân Điều dưỡng - 
Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu



17 Hứa Văn Thành
002829-QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015  của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sĩ khoa Khám bệnh - 
Cấp cứu

18 Trần Thị Tuyết Mai
005751/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cao đẳng Điều dưỡng - 
Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu 

19
Nguyễn Thị Kiều 
Thu

004107/QNA-
CCHN

Điều dưỡng Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cao đẳng Điều dưỡng - 
Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu 

20 Huỳnh Thái Mỹ
002779/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Điều dưỡng - 
Điều dưỡng khoa Nội - 
Truyền nhiễm - KSNK - 

 Hồi sức tích cực và 
Chống độc

Điều động 
chuyển 

khoa

21 Phạm Văn Tân
000158/QNA-

GPHN
Điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Điều dưỡng khoa 
Khám bệnh - Cấp cứu 



22 Huỳnh Tấn Phát
000348/QNA-

GPHN
Điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Điều dưỡng 
khoa Khám bệnh- Cấp 

cứu

23 Đỗ Văn Dũng
000515/QNA-

CCHN
Bác sĩ KCB Đa khoa, Chẩn 

đoán hình ảnh

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Bác sĩ KCB Đa khoa, 
Chẩn 

đoán hình ảnh, Phó 
Trưởng khoa phụ trách 

khoa Xét nghiệm - 
Chẩn đoán hình ảnh

24 Trần Lệ Nguyệt
009515/QNA-

CCHN
Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công
của cơ sở

Bác sĩ Khám bệnh, 
chữa bệnh Nội khoa, 

thực hiện siêu âm tổng 
quát, siêu âm tim và 

mạch máu, nội soi tiêu 
hoá cơ bản, khoa Xét 
nghiệm- Chẩn đoán 

hình ảnh

25 Dương Công Hồi
002799/QNA-

CCHN
Chuyên khoa Xét nghiệm y học

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

 Cử nhân Xét nghiệm y 
học, KTV trưởng 

khoa khoa Xét nghiệm - 
 Chẩn đoán hình ảnh

26 Hồ Hà Huy
004437/QNA-

CCHN
Kỹ thuật viên Hình ảnh y học

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

  Cử nhân Kỹ thuật 
Hình ảnh y học khoa 
Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh



27 Mạch Tấn Thành
002841/QNA-

CCHN
Kỹ thuật viên Hình ảnh y học

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

  Cử nhân Kỹ thuật 
Hình ảnh y học, nội soi 
tiêu hóa cơ bản, khoa 
Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh

28 Đinh Thị Hồng Huế
004764/QNA-

CCHN
Cử nhân ngành kỹ

thuật y học

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

  Cử nhân Kỹ thuật 
hình ảnh y học  khoa 
Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh

29
Nguyễn Thiện Hoàn 
Huy

008810/QNA-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp kỹ thuật y

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

  Cử nhân Kỹ thuật 
hình ảnh y học khoa 
Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh

30 Nguyễn Thị Vân
004748/QNA-

CCHN
Chuyên khoa Xét nghiệm y học

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

  Cử nhân Xét nghiệm 
y học khoa Xét nghiệm 
- Chẩn đoán hình  ảnh 

31 Lê Thị Lan
002842/QNA-

CCHN
Chuyên khoa Xét nghiệm y học

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

  Cử nhân Xét nghiệm 
y học khoa Xét nghiệm 
- Chẩn đoán hình  ảnh 



32 Nguyễn Thị Bích Lợi
002797/QNA-

CCHN
 Xét nghiệm

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

  Cao đẳng Xét nghiệm 
y học khoa Xét nghiệm 
- Chẩn đoán hình  ảnh  

33 Lê Thị Kim Phương
004768/QNA-

CCHN
Chuyên khoa Xét nghiệm y học

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

  Cử nhân Kỹ thuật Xét 
nghiệm y học, nội soi 
tiêu hoá cơ bản, khoa 
Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh  

34 Đỗ Thị Đào
006205/QNA-

CCHN
Chuyên khoa Xét nghiệm y học

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

  Cử nhân Kỹ thuật Xét 
nghiệm y học  khoa 
Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh  

35 Lê Thị Lệ
004752/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp kỹ thuật y

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

  Cao đẳng Xét nghiệm 
y học khoa Xét nghiệm 
- Chẩn đoán hình  ảnh  

36
Nguyễn Thị Thu 
Hiền

007346/QNA-
CCHN

Chuyên khoa Xét nghiệm

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

 Cử nhân Kỹ thuật Xét 
nghiệm y học khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán 
hình  ảnh  



37 Huỳnh Thị Thiện
007011/QNA-

CCHN
 Xét nghiệm y học

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

  Cao đẳng Xét nghiệm 
y học khoa Xét nghiệm 
- Chẩn đoán hình  ảnh  

38 Đinh Thị Hồng
004879/QNA-

CCHN
Bác sĩ KBCB Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

 Bác sĩ KBCB Đa khoa, 
Phó trưởng khoa phụ 

trách khoa Nội - 
Truyền nhiễm - KSNK - 

 Hồi sức tích cực và 
Chống độc

39 Phạm Thị Thảo
002792/QNA-

CCHN
Bác sĩ KBCB Nội khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

 Bác sĩ  khoa Nội - 
Truyền nhiễm - KSNK - 

 Hồi sức tích cực và 
Chống độc, KBCB hệ 
Nội Nhi, Siêu âm tổng 

quát

40 Lê Ngọc Hạ
002835/QNA-

CCHN
Y sĩ Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sĩ làm công tác điều 
dưỡng khoa Nội - 

Truyền nhiễm - KSNK - 
 Hồi sức tích cực và 

Chống độc 

41 Trần Thị Thùy Trang
002830/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Điều dưỡng - 
Điều dưỡng trưởng 
khoa Nội - Truyền 

nhiễm - KSNK - Hồi 
sức tích cực và Chống 

độc 



42 Phạm Ngọc Mỹ Oanh
005063/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cao đẳng Điều dưỡng 
khoa Nội - Truyền 

nhiễm - KSNK - Hồi 
sức tích cực và Chống 

độc 

43 Lê Thị Thùy Trang
002801/QNA-

CCHN
Điều dưỡng Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cao đẳng Điều dưỡng 
khoa Nội - Truyền 

nhiễm - KSNK - Hồi 
sức tích cực và Chống 

độc 

44 Trần Thị Tố Loan
004426/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cao đẳng Điều dưỡng 
khoa Nội - Truyền 

nhiễm - KSNK - Hồi 
sức tích cực và Chống 

độc 

45 Trần Thị Ánh Thoa
002787/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Điều dưỡng 
khoa Nội - Truyền 

nhiễm - KSNK - Hồi 
sức tích cực và Chống 

độc 

46 Trần Thị Thùy Trang
002806/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Điều dưỡng 
khoa Nội - Truyền 

nhiễm - KSNK - Hồi 
sức tích cực và Chống 

độc 



47 Nguyễn Thị Xuân
002804/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

 Cử nhân Điều dưỡng - 
Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu

Điều động 
chuyển 

khoa

48 Phạm Thị Trinh
004762/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Điều dưỡng 
khoa Nội - Truyền 

nhiễm - KSNK - Hồi 
sức tích cực và Chống 

độc 

49 Đỗ Thị Kiều Linh
005429/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cao đẳng Điều dưỡng 
khoa Nội - Truyền 

nhiễm - KSNK - Hồi 
sức tích cực và Chống 

độc 

50 Đỗ Thị Thanh Thơ
004759/QNA-

CCHN
Điều dưỡng Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Điều dưỡng khoa Nội - 
Truyền nhiễm - KSNK - 

 Hồi sức tích cực và 
Chống độc 

51
Nguyễn Thị Diệu 
Bình

002867/QNA-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Hộ sinh

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Điều dưỡng 
Sản phụ khoa làm công 

tác điều dưỡng khoa 
Nhi- Dinh dưỡng

Điều động 
chuyển 

khoa



52 Nguyễn Thị Anh
006941/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cao đẳng Điều dưỡng 
khoa Nội - Truyền 

nhiễm - KSNK - Hồi 
sức tích cực và Chống 

độc 

53
Huỳnh Thị Phương 
Thảo

004950/QNA-
CCHN

Bác sĩ KBCB Y học cổ truyền 
Vật lý trị liệu

Phục hồi chức năng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

 Bác sĩ KBCB YHCT - 
PHCN Phó trưởng 

khoa phụ trách khoa Y 
học cổ truyền - Phục 

hồi chức năng

54 Trần Thị Nga
007363/QNA-

CCHN
Bác sĩ KCB Y học cổ truyền, 

Phục hồi chức năng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

 Bác sĩ KBCB YHCT- 
PHCN Phó trưởng 

khoa Y học cổ truyền - 
Phục hồi chức năng

55 Mai Thị Phương Trúc
007942/QNA-

CCHN
Bác sĩ KCB Y học cổ truyền,

Phục hồi chức năng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Bác sĩ KBCB Y học cổ 
truyền - Phục hồi chức 
năng  khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức 
năng

56 Đinh Thị Thu Thảo
008989/QNA-

CCHN
Bác sĩ KCB Y học cổ truyền

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Bác sĩ KBCB Y học cổ 
truyền  khoa Y học cổ 
truyền - Phục hồi chức 

năng



57 Phùng Thị Thùy
002813/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Điều dưỡng - 
Điều dưỡng trưởng 

khoa Y học cổ truyền - 
Phục hồi chức năng- 
Thực hiện kỹ thuật 
Phục hồi chức năng

58 Hoàng Ngọc Dũng
004422/QNA-

CCHN
Y sĩ KCB Đa khoa, Y học cổ 

truyền, thực hiện kỹ thuật Vật lý 
trị liệu- Phục hồi chức năng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sĩ YHCT, thực hiện 
kỹ thuật Vật lý trị liệu 
Phục hồi chức năng tại 
khoa Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng

59 Lê Nhật Quang
004750/QNA-

CCHN

 Y sĩ KCB bằng Y học cổ 
truyền, thực hiện kỹ thuật Vật lý 

trị liệu Phục hồi chức năng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sĩ  YHCT, thực hiện 
kỹ thuật Vật lý trị liệu 
Phục hồi chức năng tại 
khoa Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng

60 Phạm Quang Trọng
007174/QNA-

CCHN
Khám chữa bệnh bằng YHCT

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sĩ Y học cổ truyền 
tại khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức 
năng

61 Lê Văn Luận
007656/QNA-

CCHN
Khám chữa bệnh bằng YHCT

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sĩ Y học cổ truyền 
tại khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức 
năng



62 Võ Hạnh Nhi
002786/QNA-

CCHN
KTV Phục hồi chức năng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Kỹ thuật Phục 
hồi chức năng khoa Y 
học cổ truyền - Phục 

hồi chức năng

63
Phạm Hoàng Minh 
Trâm

004751/QNA-
CCHN

KTV Phục hồi chức năng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cao đẳng Ngành Kỹ 
thuật Phục hồi chức 
năng khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức 
năng

64 Nguyễn Thị Thu Nga
003078/ĐL-

CCHN

Quy định tại Quyết định
số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng
 Bộ Nội vụ về việc ban hành

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cao đẳng Điều dưỡng 
khoa Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng

65 Võ Công Trường
000503/QNA-

CCHN
Bác sĩ KBCB Ngoại khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Bác sĩ KBCB Ngoại 
khoa - Siêu âm tổng 

quát, Phó khoa Ngoại - 
Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức 

66 Phan Tiến Dũng
007358/QNA-

CCHN
Bác sĩ KBCB Ngoại khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Bác sĩ KBCB Ngoại 
khoa, thực hiện nội soi 
tiêu hoá cơ bản,  khoa 
Ngoại - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức 



67 Võ Văn Hiệp
000240/QNA-

GPHN
Điều dưỡng 

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Điều dưỡng  khoa 
Ngoại Phẫu thuật - Gây 
mê hồi sức - Thực hiện 
kỹ thuật nắn chỉnh và 

bó bột

68 Nguyễn Trung Hiếu
000238/QNA-

GPHN
Điều dưỡng 

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Điều dưỡng khoa 
Ngoại Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức

69 Hà Mạnh Đạt
000239/QNA-

GPHN
Điều dưỡng 

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Điều dưỡng khoa 
Ngoại Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức
Thực hiện kỹ thuật nắn 

chỉnh và bó bột

70 Trần Thị Thu Nguyệt
002811/QNA-

CCHN
Điều dưỡng Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Điều dưỡng khoa 
Ngoại Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức

71 Phan Thị Diệu Thảo
002812/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Điều dưỡng 
khoa Ngoại Phẫu thuật - 

 Gây mê hồi sức



72
Khương Thúy 
Phượng

004761/QNA-
CCHN

Điều dưỡng Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cao đẳng Điều dưỡng 
khoa Ngoại Phẫu thuật - 

 Gây mê hồi sức

73 Trần Thị Quý
002825/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Điều dưỡng 
khoa Ngoại Phẫu thuật - 

 Gây mê hồi sức

74 Lê Thị Tạo
002822/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Điều dưỡng 
khoa Ngoại Phẫu thuật - 

 Gây mê hồi sức

75 Trần Thị Kim Định
000648/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Điều dưỡng 
khoa Ngoại Phẫu thuật - 

 Gây mê hồi sức

76 Đỗ Văn Trinh
002814/QNA-

CCHN
KTV Gây mê hồi sức

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

KTV Gây mê hồi sức 
khoa Ngoại Phẫu thuật - 

 Gây mê hồi sức



77 Lê Phương Thảo
002820/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cao đẳng Điều dưỡng 
Gây mê hồi sức khoa 

Ngoại Phẫu thuật - Gây 
mê hồi sức

78 Huỳnh Thị Kim Liên
002827/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cao đẳng Điều dưỡng 
Gây mê hồi sức khoa 

Ngoại Phẫu thuật - Gây 
mê hồi sức

79 Châu Thị Ngọc
002824/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cao đẳng Điều dưỡng 
Gây mê hồi sức khoa 

Ngoại Phẫu thuật - Gây 
mê hồi sức

80 Trần Ngọc Vàng
000498/QNA-

CCHN
Bác sĩ KCB Tai - Mũi - Họng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Bác sĩ KCB Tai - Mũi - 
Họng, Trưởng khoa  
khoa Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng

81 Trần Ngọc Hùng
000510/QNA-

CCHN
Bác sĩ KCB Răng - Hàm - Mặt

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Bác sĩ KCB chuyên 
khoa RHM tại khoa 

Răng hàm mặt - Mắt - 
Tai mũi họng



82 Thái Minh Thiện
002343/QNA-

CCHN
Bác sĩ KBCB Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Bác sĩ KBCB đa khoa 
tại khoa Răng hàm mặt 

- Mắt - Tai mũi họng

83 Nguyễn Thị Đức
000954/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân điều dưỡng, 
Điều dưỡng  trưởng 

khoa Răng hàm mặt - 
Mắt - Tai mũi họng

84 Huỳnh Quốc Việt
005217/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cao đẳng điều dưỡng 
khoa Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng

85 Phan Thị Cẩm Bình
006864/QNA-

CCHN
Bác sĩ KBCB Sản phụ khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Bác sĩ KBCB Sản phụ 
khoa, Trưởng khoa 
Chăm sóc sức khỏe 
sinh sản và Phụ sản, 
siêu âm sản phụ khoa

86
Nguyễn Thị Như 
Thúy

002764/QNA-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Hộ sinh

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Điều dưỡng 
sản phụ khoa tại khoa 
Chăm sóc sức khỏe 
sinh sản và Phụ sản



87
Huỳnh Thị Kim 
Đường

004755/QNA-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Hộ sinh

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Điều dưỡng 
sản phụ khoa tại khoa 
Chăm sóc sức khỏe 
sinh sản và Phụ sản

88 Trang Thị Liễu
002762/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Hộ sinh

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Điều dưỡng 
sản phụ khoa tại khoa 
Nội - Truyền nhiễm - 
KSNK - Hồi sức tích 

cực và Chống độc 

Điều động 
chuyển 

khoa

89
Phan Thị Diệu 
Hương

002821/QNA-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Hộ sinh

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Điều dưỡng 
sản phụ khoa, Điều 
dưỡng trưởng khoa 
Chăm sóc sức khỏe 
sinh sản và Phụ sản

90
Nguyễn Thị Thùy 
Hương

002323/QNA-
CCHN

Sản phụ khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Hộ sinh viên tại khoa 
Chăm sóc sức khỏe 
sinh sản và Phụ sản

91
Nguyễn Thị Kim 
Oanh

006202/QNA-
CCHN

Bác sĩ KBCB Nhi khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Bác sĩ KBCB Nhi 
khoa, Phó trưởng khoa 
phụ trách khoa Nhi - 
Dinh dưỡng, KCB hệ 

Nội Nhi



92 Đinh Thu Thủy
002312/QNA-

CCHN
Bác sĩ KBCB Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Bác sĩ KBCB Đa khoa, 
khoa Nhi- Dinh dưỡng, 

siêu âm tổng quát

93 Phan Thị Anh Thư
008686/QNA-

CCHN

Khám, phát hiện và xử trí các 
bệnh thông thường; xử trí ban 

đầu một số trường hợp  cấp cứu 
tại cộng đồng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Bác sĩ nghành Y học 
dự phòng Khoa Nhi- 
Dinh dưỡng, Khoa 
Kiểm soát bệnh tật 

HIV/AIDS- Y tế công 
cộng- Tư vấn và điều 

trị nghiện chất- An toàn 
vệ sinh thực phẩm.

94
Nguyễn Thị Duy 
Phương

002765/QNA-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân điều dưỡng, 
Điều dưỡng trưởng 

khoa Nhi - Dinh dưỡng

95
Nguyễn Thị Thu 
Hiền

004424/QNA-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân điều dưỡng 
khoa Nhi - Dinh dưỡng

96 Lê Thị Minh Liễu
002768/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân điều dưỡng 
khoa Nhi - Dinh dưỡng



97
Huỳnh Trần Thanh 
Thu

004765/QNA-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân điều dưỡng 
khoa Nhi - Dinh dưỡng

Chấm dứt 
hợp đồng

98 Nguyễn Tấn Chiêu
002781/QNA-

CCHN
Bác sĩ KBCB Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Bác sĩ KBCB Đa khoa 
khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu 

99 Phạm Trọng Luật
006866/QNA-

CCHN
Bác sĩ KBCB Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Bác sĩ KBCB Đa khoa, 
Lao, khoa Khám bệnh - 
Cấp cứu, Trưởng Khoa 

Kiểm soát bệnh tật 
HIV/AIDS- Y tế công 
cộng- Tư vấn và điều 

trị nghiện chất- An toàn 
vệ sinh thực phẩm.

100 Lê Thị Phương Nhi
008744/QNA-

CCHN
Bác s  ĩ KBCB Đa khoa 

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Bác sĩ phòng Nghiệp 
vụ - Kế hoạch - Điều 

dưỡng phân công khám 
chữa bệnh Đa khoa, 

Lao, điều trị bệnh nhân 
nội trú khoa Nhi - Dinh 
dưỡng, khoa Nội  - TN - 

 KSNK - HSTC và 
Chống độc, thực hiện 

siêu âm tổng quát



101 Hà Đức Thiện
0003079/QNA-

CCHN
KCB Đa khoa, Gây mê hồi sức Bán thời gian

Bác sĩ BV ĐKKV 
Quảng Nam. Hợp đồng 

Gây mê hồi sức tại 
khoa Ngoại- Phẫu thuật 

- Gây mê hồi sức

`

102 Nguyễn Anh Thắng
006224/QNA-

CCHN
KCB Nội khoa, Gây mê hồi sức Bán thời gian

Bác sĩ BV ĐKKV 
Quảng Nam. Hợp đồng 

Gây mê hồi sức tại 
khoa Ngoại- Phẫu thuật 

- Gây mê hồi sức

103 Trần Trường Khoa
009185/QNA-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh

Nội khoa, Gây mê hồi sức
Bán thời gian

Bác sĩ BV ĐKKV 
Quảng Nam. Hợp đồng 

Gây mê hồi sức tại 
khoa Ngoại- Phẫu thuật 

- Gây mê hồi sức

104 Trần Thị Kim Vương
009098/QNA-

CCHN

Khám, phát hiện và xử trí các 
bệnh thông thường; xử trí ban 

đầu một số trường hợp cấp cứu 
tại cộng đồng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Bác sĩ Y học dự phòng 
khoa Kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AISD- Y tế 
công cộng - Tư vấn và 
điều trị nghiện chất - 
An toàn vệ sinh thực 

phẩm

105 Trần Thị Tùng
002352/QNA-

CCHN
Y sỹ Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sĩ khoa Kiểm soát 
bệnh tật và HIV/AISD- 

Y tế công cộng - Tư 
vấn và điều trị nghiện 
chất - An toàn vệ sinh 

thực phẩm



106 Phạm Văn Minh
003793/QNA-

CCHN
Y sỹ Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sĩ khoa Kiểm soát 
bệnh tật và HIV/AISD- 

Y tế công cộng - Tư 
vấn và điều trị nghiện 
chất - An toàn vệ sinh 

thực phẩm

107 Hứa Đại Cúc
002623/QNA-

CCHN
Y sỹ Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sĩ khoa Kiểm soát 
bệnh tật và HIV/AISD- 

Y tế công cộng - Tư 
vấn và điều trị nghiện 
chất - An toàn vệ sinh 

thực phẩm

108 Trần Văn Hóa
002341/QNA-

CCHN
Y sỹ Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sĩ khoa Kiểm soát 
bệnh tật và HIV/AISD- 

Y tế công cộng - Tư 
vấn và điều trị nghiện 
chất - An toàn vệ sinh 

thực phẩm

109 Trần Thị Phương
005952/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân điều dưỡng 
khoa Kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AISD- Y tế 
công cộng - Tư vấn và 
điều trị nghiện chất - 
An toàn vệ sinh thực 

phẩm

110 Bùi Thị Yến Nhi
007364/QNA-

CCHN

Phát hiện và xử trí các bệnh 
thông thường; xử trí ban đầu 

một số trường hợp cấp cứu tại 
cộng đồng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Bác sỹ ngành Y học dự 
phòng Khoa Kiểm soát 
bệnh tật HIV/AIDS- Y 
tế công cộng- Tư vấn 

và điều trị nghiện chất- 
An toàn vệ sinh thực 

phẩm.

Điều động 
chuyển 

khoa



1 Nguyễn Đức Tấn Dược

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

DS CKI, Trưởng khoa 
Dược

2 Nguyễn Anh Thư Dược

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

DS ĐH, nhân viên 
khoa Dược

3 Đỗ Thị Thanh Thúy Dược

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

DS ĐH, nhân viên 
khoa Dược

4 Nguyễn Dương Hằng Dược

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

DS ĐH, nhân viên 
khoa Dược

5
Huỳnh Thị Thùy 
Dung

Dược

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

DS ĐH, nhân viên 
khoa Dược

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI LÀM VIỆC



6 Hồ Thị Thanh Hương Dược

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

DS CĐ, nhân viên khoa 
Dược

7 Trần Minh Hiếu Dược

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

DS ĐH, nhân viên 
khoa Dược

8
Nguyễn Thị Diễm 
Hồng

Dược

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

DS ĐH, nhân viên 
khoa Dược

9
Nguyễn Hữu Hoàng 
Anh

Dược

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

DS ĐH, nhân viên 
khoa Dược

10 Võ Thị Diệu Linh Dược

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

DS ĐH, nhân viên 
khoa Dược



11 Lê Thị Kim Nhiều Dược

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

DS ĐH, nhân viên 
khoa Dược

12 Nguyễn Thị Vương Dược

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

DS ĐH, nhân viên 
khoa Dược

1 Phạm Văn Tuấn 
002796/QNA-

CCHN
Bác sĩ KBCB Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Bác sĩ Trưởng phòng 
khám, KBCB Đa khoa, 
thực hiện Siêu âm tổng 

quát

2 Trần Thị Lựu
002808/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Điều dưỡng 

3 Lê Thị Hoài Ly 
005947/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015  của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sỹ KCB Đa khoa

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUÂN DÂN Y XÃ ĐẢO TÂN HIỆP



4 Lê Đức Lợi
006669/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015  của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sỹ KCB Đa khoa

5
Phạm Thị Mai 
Phương

007114/QNA-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 
vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Y sĩ

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sỹ KCB Đa khoa
phòng khám Đa khoa 

Quân dân y xã đảo Tân 
Hiệp

1

1 Nguyễn Thị Hoa
002309/QNA-

CCHN
Sản phụ khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Hộ sinh viên - Trưởng 
trạm

2 Đặng Công Tuấn
007342/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015  của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sỹ KCB Đa khoa

12 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỜNG

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG CẨM AN



3 Trần Thị Phương
004327/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Điều dưỡng

4
Nguyễn Thị Như 
Quỳnh

006683/QNA-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015  của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sỹ KCB Đa khoa

5
Trần Thị Thanh 
Hương

005065/QNA-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Điều dưỡng viên

2

1 Bùi Thị Ngọc Thơ
002321/QNA-

CCHN
Sản phụ khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Hộ sinh viên - Trưởng 
trạm

2
Phạm Hoàng Minh 
Hiền

003798/QNA-
CCHN

Y sĩ Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sỹ KCB Đa khoa

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG CẨM CHÂU



3 Vương Thị Trúc Linh
004689/QNA-

CCHN
KCB chuyên khoa YHCT

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sỹ KCB chuyên khoa 
YHCT

4 Trần Thị Lê Vy
006204/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cao đẳng Điều dưỡng 

5 Lê Thị Viên
002510/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định
số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng
 Bộ Nội vụ về việc ban hành

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Điều dưỡng viên

3

1 Nguyễn Thị Lài
002313/QNA-

CCHN
Sản phụ khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Hộ sinh viên - Trưởng 
trạm

TRẠM Y TẾ XÃ CẨM HÀ



2
Trần Thị Phương 
Dung

003794/QNA-
CCHN

Y sĩ Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sỹ KCB Đa khoa

3 Lê Thị Kim Liên
002315/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Điều dưỡng 

4 Trần Thị Thu Thảo
004756/QNA-

CCHN
Điều dưỡng Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cao đẳng Điều dưỡng 

4

1 Phạm Khắc Kim Sơn
002626/QNA-

CCHN
Y sĩ Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sỹ KCB Đa khoa - 
Trưởng trạm 

2
Trần Thị Khánh 
Phương

002624/QNA-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Điều dưỡng - 
Phó trạm

TRẠM Y TẾ XÃ CẨM KIM



3 Lâm Quỳnh Nguyệt
002622/QNA-

CCHN
Sản phụ khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Hộ sinh viên 

4 Nguyễn Thị Khỏe
002776/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Điều dưỡng

5

1 Thân Thị Ngọc Anh
002357/QNA-

CCHN
Sản phụ khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Hộ sinh viên - Trưởng 
trạm

2 Nguyễn Hoàng Phi
006319/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sỹ KCB Đa khoa 

3 Ngô Thị Châu
005932/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015  của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Điều dưỡng viên

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG CẨM NAM



4 Đỗ Thị Thúy Thanh
002770/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Điều dưỡng 

Điều động 
từ Khoa 
Nội-TN-
KSNK-

HSTC&C
Đ về Trạm 

Y tế 
phường 

Cẩm Nam

6

1 Trần Lê Thị Ái Vân
002331/QNA-

CCHN
Y sĩ Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sỹ KCB Đa khoa - 
Trưởng trạm 

2 Tạ Thị Hạnh
002314/QNA-

CCHN
Sản phụ khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Hộ sinh viên

3
Trần Thị Minh 
Nguyệt

005949/QNA-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015  của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Điều dưỡng viên

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG CẨM PHÔ



4 Trần Thị Thu Thảo
004420/QNA-

CCHN
Sản phụ khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Hộ sinh viên 

7

1 Phạm Thị Xuân
002328/QNA-

CCHN
Sản phụ khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Hộ sinh viên - Trưởng 
trạm

2 Võ Thị Thu Nguyệt
002360/QNA-

CCHN
Y sĩ Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sỹ KCB Đa khoa 

3
Nguyễn Thị Thu 
Hương

005950/QNA-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
10/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sỹ KCB Đa khoa 

TRẠM Y TẾ XÃ CẨM THANH



4 Lương Thị Kim Hồng
004219/QNA-

CCHN
Điều dưỡng Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Điều dưỡng viên

5 Ngô Thị Nhật Uyên
003973/QNA-

CCHN
Điều dưỡng Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Điều dưỡng viên

6
Phạm Lê Thanh 
Thanh

007275/QNA-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
10/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sỹ KCB Đa khoa 
Công tác Dân số

8

1
Nguyễn Lê Thảo 
Uyên

002324/QNA-
CCHN

Y sĩ Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sỹ KCB Đa khoa - 
Trưởng trạm 

2
Nguyễn Thị Ánh 
Tuyết

002326/QNA-
CCHN

Y sĩ Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sỹ KCB Đa khoa 

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG CỬA ĐẠI



3 Lê Thị Nhung
003601/QNA-

CCHN
Điều dưỡng Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Điều dưỡng viên

4 Đoàn Thị Nhị
002327/QNA-

CCHN
Sản phụ khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Hộ sinh viên

5 Nguyễn Văn Tiến
004435/QNA-

CCHN
Y sĩ Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sỹ KCB Đa khoa 

9

1
Nguyễn Thị Kim 
Thoa

002353/QNA-
CCHN

Y sĩ Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sỹ KCB Đa khoa - 
Trưởng trạm 

2
Dương Thị Ngọc 
Diệp

003795/QNA-
CCHN

Y sĩ Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sỹ KCB Đa khoa 

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG MINH AN



3 Nguyễn Thị Mỹ Liên
006790/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015  của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Điều dưỡng 

4 Phan Thị Trang Thu
002355/QNA-

CCHN
Sản phụ khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Hộ sinh viên

10

1 Đỗ Thị Thanh Thúy
002322/QNA-

CCHN
Điều dưỡng Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Điều dưỡng viên - 
Trưởng trạm

2 Hà Thị Hồng
002316/QNA-

CCHN
Y sĩ Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sỹ KCB Đa khoa 

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN AN



3
Nguyễn Thị Hiền 
Vân

006445/QNA-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015  của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sỹ KCB Đa khoa 

4
Nguyễn Thị Thu 
Thủy

002794/QNA-
CCHN

Sản phụ khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công
của cơ sở

Hộ sinh viên

5 Lê Thị Kim Diễm
005448/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng quy định tại 

Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015  

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Điều dưỡng viên

11

1 Nguyễn Liệu
002335/QNA-

CCHN
Y sĩ Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sỹ KCB Đa khoa - 
Trưởng trạm 

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG THANH HÀ



2
Lê Thị Nguyên 
Phương

002334/QNA-
CCHN

Y sĩ Đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sỹ KCB Đa khoa

3 Phạm Trần Phước
002336/QNA-

CCHN
Lương Y

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Nội khoa

4 Trần Thị Công
002358/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015  của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Điều dưỡng 

5
Trương Thị Thanh 
Thủy

007832/QNA-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015  của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Hộ sinh viên

6 Đỗ Thị Vy
005714/QNA-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015 Quy định mã 

số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Hộ sinh

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cử nhân Điều dưỡng 
Sản phụ khoa 



7 Huỳnh Thị Ánh
0018059/BYT-

CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Điều dưỡng viên

12

1 Trần Thị Thu Hằng
002337/QNA-

CCHN
Sản phụ khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Hộ sinh viên - Trưởng 
trạm

2
Huỳnh Thị Hồng 
Phụng

006936/QNA-
CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015  của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Cao đẳng Điều dưỡng 

3 Nguyễn Thị Phượng
006577/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015  của Bộ Y tế,
 Bộ Nội vụ Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sỹ KCB Đa khoa

4 Trần Ngọc Nam
004430/QNA-

CCHN
Y sỹ đa khoa

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Y sỹ KCB Đa khoa

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG SƠN PHONG



5 Nguyễn Thị Lai
005061/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Toàn thời gian
07h00 -17h00

(Thứ 2 đến thứ 6)
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính,
ngày nghỉ và thường trực theo lịch phân 

công của cơ sở

Điều dưỡng viên

Hội An, ngày 22 tháng 8 năm 2025

GIÁM ĐỐC

Lê Chí Khái

Tổng cộng: 185 người, trong đó có 03 Bác sĩ gây mê hồi sức của BVĐK khu vực Quảng Nam làm việc bán thời gian.
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